
Mẫu số  1 - MGBH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM

- Tên doanh nghiệp: 


- Báo cáo quý (năm):  .............................. từ ................................... đến 


	Sản phẩm bảo hiểm
	Số hợp đồng bảo hiểm thu xếp 
	Số phí bảo hiểm, tái bảo hiểm đã thu xếp (triệu đồng)
	Hoa hồng môi giới bảo hiểm (triệu đồng)

	
	Trong kỳ
	Lũy kế
	Trong kỳ
	Lũy kế
	Trong kỳ
	Lũy kế

	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Tổng số
	
	Phí bảo hiểm
	Phí tái bảo hiểm
	Tổng số
	
	Môi giới  bảo hiểm
	Môi giới tái bảo hiểm
	Tổng số
	

	
	
	
	
	
	Trong nước
	Từ nước

ngoài 
	Trong nước
	Ra nước

ngoài 
	Nhận từ nước ngoài
	
	
	Trong nước
	Từ nước

ngoài 
	Trong nước
	Ra ngoài nước
	Nhận từ  nước ngoài
	
	

	(1)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)

	I. Bảo hiểm sức khỏe 

1. Bảo hiểm tai nạn con người

2. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ

II. Bảo hiểm phi nhân thọ

1. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

3. Bảo hiểm hàng không

4. Bảo hiểm xe cơ giới

5. Bảo hiểm cháy, nổ

6. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

7. Bảo hiểm trách nhiệm

8. Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

9. Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

10. Bảo hiểm nông nghiệp

III. Bảo hiểm nhân thọ

A. Nghiệp vụ bảo hiểm

1. Bảo hiểm trọn đời

2. Bảo hiểm sinh kỳ

  3. Bảo hiểm tử kỳ

  4. Bảo hiểm hỗn hợp

  5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

6. Bảo hiểm liên kết đầu tư

7. Bảo hiểm hưu trí

B. Hợp đồng bảo hiểm

  1.Hợp đồng chính

  2. Hợp đồng bổ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật.

	
	....., ngày ...... tháng ....... năm .......

	Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người đại diện trước pháp luật
(Ký và đóng dấu)


Mẫu số  2 - MGBH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI

- Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm):..................   từ ................ đến ...................................................................

	Loại hình nghiệp vụ/

hợp đồng bảo hiểm
	Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới
	Số lượng hợp đồng bảo hiểm cung cấp qua biên giới
	Phí bảo hiểm

	I. Bảo hiểm sức khỏe 
	
	
	

	1. Bảo hiểm tai nạn con người

Cộng (1)
	Tên tổ chức 1
	
	

	
	Tên tổ chức 2
	
	

	
	...
	
	

	
	Số lượng tổ chức
	Tổng số hợp đồng 
	Tổng

	2. Bảo hiểm y tế
	
	
	

	3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ
	
	
	

	Tổng cộng I = [(1) + (2) + (3)]
	
	
	

	II. Bảo hiểm phi nhân thọ

	1. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
	Báo cáo tương tự nghiệp vụ “bảo hiểm tai nạn con người”
	
	

	2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
	
	
	

	3. Bảo hiểm hàng không
	
	
	

	4. Bảo hiểm xe cơ giới
	
	
	

	5. Bảo hiểm cháy, nổ
	
	
	

	6. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
	
	
	

	7. Bảo hiểm trách nhiệm
	
	
	

	8. Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
	
	
	

	9. Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
	
	
	

	10. Bảo hiểm nông nghiệp
	
	
	

	Tổng cộng II = [(1)+(2)+(3)+...+(10)]
	
	
	

	III. Bảo hiểm nhân thọ
	
	
	

	A. Nghiệp vụ bảo hiểm
	
	
	

	1. Bảo hiểm trọn đời
	Báo cáo tương tự nghiệp vụ “bảo hiểm tai nạn con người”
	
	

	2. Bảo hiểm sinh kỳ
	
	
	

	3. Bảo hiểm tử kỳ
	
	
	

	4. Bảo hiểm hỗn hợp
	
	
	

	5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ
	
	
	

	6. Bảo hiểm liên kết đầu tư
	
	
	

	7. Bảo hiểm hưu trí
	
	
	

	Tổng cộng A = [(1)+(2)+(3)+...+(7)]
	
	
	

	B. Hợp đồng bảo hiểm
	
	
	

	1. Hợp đồng chính
	Báo cáo tương tự nghiệp vụ “bảo hiểm tai nạn con người”
	
	

	2. Hợp đồng bổ trợ
	
	
	

	Tổng cộng B = [(1)+(2)]
	
	
	

	Tổng (I) + (II) + (III.B)
	
	
	


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

	
	....., ngày ...... tháng ....... năm .......

	Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người đại diện trước pháp luật
(Ký và đóng dấu)


Ghi chú: Mục III.A chỉ báo cáo hợp đồng bảo hiểm chính  1 - CBTT
Mẫu số  1 - CBTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:...................................................................................................................

- Năm báo cáo:..........................................................................................................................................
I. Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh

- Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập

+ Các sự kiện khác

- Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Tình hình hoạt động

- Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có hội đồng quản trị trong cơ cấu tổ chức)

- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình tài chính tại thời điểm cuối năm

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

- Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh…) 

- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

- Phân tích những biến động, thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động

- Những thay đổi về vốn chủ sở hữu

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động kinh doanh trước đây

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập

- Ý kiến kiểm toán độc lập

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý)

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ 

- Các nhận xét đặc biệt

VI. Các bên có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

- Công ty có trên 50% cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên)

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật.

                                                                        ....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu        


          Người đại diện trước pháp luật
                   (Ký và ghi rõ họ tên)



             (Ký và đóng dấu)  


Mẫu số  2 - CBTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: 


- Kỳ báo cáo: .................................. từ ........................... đến 


I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


                                                                                                                                                Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số dư đầu kỳ
	Số dư cuối kỳ

	
	TÀI SẢN
	
	

	I
	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
	
	

	1
	Tiền
	
	

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	

	3
	Các khoản phải thu
	
	

	4
	Tài sản lưu động khác
	
	

	II
	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn
	
	

	1
	
Tài sản cố định
	
	

	
	 
- Nguyên giá
	
	

	
	 
- Khấu hao luỹ kế
	
	

	2
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	

	3
	Ký quỹ
	
	

	4
	Tài sản khác
	
	

	III
	Tổng tài sản
	
	

	
	CÔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
	
	

	IV
	Công nợ
	
	

	1
	Nợ ngắn hạn
	
	

	2
	Nợ dài hạn
	
	

	3
	Nợ khác
	
	

	4
	Dự phòng nghiệp vụ
	
	

	V
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	
	

	1
	Nguồn vốn kinh doanh
	
	

	2
	Các quỹ
	
	

	3
	Lợi nhuận chưa phân phối
	
	

	4
	Nguồn vốn khác
	
	

	VI
	Tổng công nợ và vốn chủ sở hữu
	
	


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ báo cáo
	Luỹ kế

	1
	Tổng doanh thu
	
	

	
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm 
	
	

	
	Doanh thu về hoạt động tài chính
	
	

	
	Doanh thu khác
	
	

	2
	Tổng chi phí
	
	

	
	Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm 
	
	

	
	Chi phí hoạt động tài chính
	
	

	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	

	
	Chi phí khác
	
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	
	

	4
	Thuế thu nhập phải nộp
	
	

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	
	


III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kỳ trước
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản

- Tài sản cố định/Tổng tài sản

- Tài sản lưu động/Tổng tài sản
	%
	
	

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	
	

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	
	

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	
	


        Ngày ….. tháng….năm ….

Người lập biểu        


               





Người đại diện trước pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)
